Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:
- Tên dự toán: Mua sắm phân bón vô cơ lần 02 năm 2025.
- Tên gói thầu: Mua sắm phân bón vô cơ lần 02 năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận.
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo bảng dưới đây:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Phân Urê
	- Phân bón có dạng hạt; đựng trong bao PP tráng PE, 50 kg/bao. HSD: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

- Chỉ tiêu chất lượng chính: Hàm lượng Nts: ≥ 46%
- Các chỉ tiêu chất lượng khác phải đạt như bảng đăng ký chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất.

	2
	Phân Kali clorua
	- Phân bón có dạng bột; đựng trong bao PP tráng PE, 50 kg/bao. HSD: ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

- Chỉ tiêu chất lượng chính: Hàm lượng K2Ohh: ≥ 60%

- Các chỉ tiêu chất lượng khác phải đạt như bảng đăng ký chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất.


Ghi chú: 
- Nhà thầu không chào phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Lào và Uzbekistan.
- Nhà thầu phải ghi đầy đủ các thông tin: Loại phân bón, tên phân bón, mã số phân bón và chỉ tiêu chất lượng như trong danh sách phân bón công nhận lưu hành tại Việt Nam (tại bảng thông tin hàng hóa chào thầu đính kèm HSDT).
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:
+ Giấy chứng nhận kinh doanh buôn bán phân bón, giấy chứng nhận phân bón phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 – 189:2019/BNNPTNT ngày 27/8/2019 (nếu là nhà kinh doanh phân bón).
+ Giấy phép sản xuất phân bón, giấy chứng nhận hợp quy (nếu là nhà sản xuất).
+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam...
3. Giao nhận hàng hóa:
- Hàng hóa được cung cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  
- Giao hàng tại 03 kho của Đội sản xuất Thuận Đức thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Bên bán chịu chí phí vận chuyển và bốc xếp hai đầu.
4. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
- Bên mua cùng bên bán tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên tại các Nông trường nhận hàng (chi phí kiểm nghiệm bên bán chịu). Phương pháp lấy mẫu theo Công văn số 260/CSVN-QLKT ngày 02/02/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý chất lượng và sử dụng phân bón cho cây cao su, cụ thể như sau:
	Khối lượng một lô phân bón (tấn)
	Tổng số bao trong một lô phân bón (bao)
	Số bao lấy mẫu (bao)
	Số mẫu đơn (mẫu)
	Số mẫu chung (mẫu)

	< 50
	< 1.000
	9
	3
	1

	50 - 99
	1.000 – 1.980
	18
	6
	2

	≥ 100
	≥ 2.000
	27/2.000
	9 mẫu/100 tấn
	3 mẫu/100 tấn


* Ghi chú:
+ Vị trí lấy mẫu đơn: Mẫu đơn được lấy ở các bao phân bổ ngẫu nhiên ở vị trí trên, giữa, dưới, trong và ngoài của lô phân bón.
+ Trọng lượng mẫu đơn: Trọng lượng mẫu đơn (mẫu gộp chung của 03 bao được lấy mẫu, ≥ 100g/bao) tối thiểu không được nhỏ hơn 300g.
+ Mẫu chung: được gộp, trộn đều của các mẫu đơn, số mẫu chung của 01 lô phân bón được quy định ở bảng trên.
+ Trọng lượng mẫu gửi phân tích chất lượng: trọng lượng mẫu gửi phân tích tối thiểu không nhỏ hơn 300g, được lấy bằng cách trộn đều mẫu chung, dàn thành lớp phẳng, chia chéo thành bốn phần, lấy hai phần đối diện, làm nhiều lần để khi mẫu trung bình có khoảng 1 kg (theo hình vẽ dưới đây), mẫu trung bình chia đều làm ba phần, cho mỗi phần vào một túi đựng mẫu, buộc kín ghi nhãn mác, mã số và niêm phong. Một túi lưu tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, một túi lưu tại bên giao, một túi chuyển đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để phân tích chất lượng phân bón.
+ Phương pháp chia đều để lấy mẫu trung bình.
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- Dung sai cho phép kiểm tra chất lượng so với hàm lượng công bố áp dụng theo yêu cầu của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ và Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.
- Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng theo quy định thì nhà thầu chịu trách nhiệm thu hồi và thay toàn bộ khối lượng phân chưa bón cho vườn cây; đối với phân đã bón cho vườn cây ngoài việc trừ giá trị thanh toán theo tỷ lệ hoạt chất bị hụt so với đăng ký, nhà thầu còn phải chịu phạt 10% tổng giá trị hợp đồng.

